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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp 
 trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 

 Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐPHLN ngày 26/8/2022 của Hội đồng 

phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh kiểm tra 
công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022; 

Sau khi thống nhất với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Tổ 
trưởng Tổ giúp việc Hội đồng. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Trưởng đoàn: Bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng tỉnh. 

2. Phó Trưởng đoàn: Ông Trịnh Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. 

3. Các thành viên: 

3.1. Bà Hoàng Thị Kim, Thẩm tra viên, Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ 
và Thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh. 

3.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp, Phòng thực hành 
quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, 

ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 



2 
 

 

3.3. Bà Đỗ Thị Việt Hạnh, Phó Chánh thanh tra Sở Tư pháp. 

3.4. Bà Vũ Thanh Thủy, Phó Giám đốc, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh. 

3.5. Bà Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh, kiêm Thư ký Đoàn kiểm tra. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

1. Thực hiện kiểm tra tại các cơ quan tố tụng của huyện Lâm Bình và 

huyện Chiêm Hoá (có danh sách chi tiết kèm theo) theo đúng Kế hoạch số 
05/KH-HĐPHLN ngày 26/8/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh. Kết luận những vấn đề liên quan đến công 
tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tổng hợp, báo 

cáo kết quả và đề xuất những giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác phối hợp với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng tỉnh và các cơ quan thành viên Hội đồng; Đoàn kiểm tra 
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Đoàn kiểm tra do Trưởng 
đoàn phân công.  

Điều 3. Kinh phí và điều kiện bảo đảm  

1. Kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra do ngân sách nhà nước 
bảo đảm, cấp cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để phục vụ hoạt động 

của Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022. 

2. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước bảo đảm các điều kiện 

về kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ hoạt động của Đoàn 
kiểm tra theo đúng quy định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 2. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan tố tụng của 
huyện Lâm Bình, huyện Chiêm Hoá, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước, và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 
Nơi nhận 
- Giám đốc Sở; 
- Cơ quan thành viên HĐPHLN (Phối hợp); 
- Các PGĐ Sở TP; 
- Như Điều 4 (Thực hiện); 
- Web STP; 
- Lưu: VT, TGPL (Thủy). 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thị Thược 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

VỀ TGPL TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG  

 

               

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA TRỰC TIẾP  
 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐPHLN ngày    /10/2022 của Hội đồng phối 
hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh) 

 
 

 

 

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa; 

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Bình; 

3. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hóa; 

4. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình; 

5. Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa; 

6. Tòa án nhân dân huyện Lâm Bình. 
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